                                                BÁO CÁO

            V/v : Hoạt động Tuần lễ 24 (09/06/2010 –15/06/2010)

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 
a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước còn tỉnh Quảng Nam có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
b. Dịch bệnh lở mồm long móng: Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch LMLM chưa qua 21 ngày. 

c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS): Hiện nay, cả nước có 13 tỉnh làThái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Lạng Sơn,Nghệ An, Quảng Ninh, Hòa Bình, Cao Bằng và Sơn La có dịch Tai xanh chưa qua 21 ngày. So với tuần 23 giảm 3 tỉnh: Hải Dương, Thái Bình và Bắc Giang không còn dịch bệnh heo Tai Xanh (PRRS).

2. Tình hình dịch bệnh cúm A/H5N1 trên người

Trong tuần, không phát sinh trường hợp nhiễm cúm A/H5N1, từ đầu năm 2010 đến nay đã phát sinh 07 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 02 trường hợp đã tử vong. Lũy tuyến từ năm 2003 đến nay, cả nước có 119 trường hợp dương tính và 60 ca tử vong. 
3. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố
 - Chi cục Thú y tiếp tục giám sát tình hình chăn nuôi tại các hộ nhập cư chăn nuôi heo. Tính đến ngày 1806/2010, trên địa bàn thành phố còn 637 hộ chăn nuôi với tổng đàn heo là 44.858 (giảm 54 con so với tuần 54 tình hình dịch tễ tại các hộ nhập cư chăn nuôi heo trong tuần tương đối ổn định.
- Trong tuần Chi cục Thú y đã triển khai công tác phòng chống dịch heo tai xanh cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các sở ngành thành phố.

- Hiện nay tình hình dịch bệnh PRRS tái phát tại 13 tỉnh phía Bắc và tồn tại trong khoảng thời gian dài. Đặc biệt thời tiết đang giao mùa, sức đề kháng của gia súc kém, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh gây bệnh cho gia súc và khả năng lây lan nhanh. Trong tuần, khoảng thời gian từ ngày 09/6/2010 đến ngày 15/6/2010 tình hình vận chuyển động vật và sản phẩm động vật từ các tỉnh miền Bắc trình kiểm tại các Trạm KDĐV Thủ Đức và Xuân Hiệp tăng cao, trong tuần có 15 lượt phương tiện với 3.783 con heo và 4.565 kg thịt heo sữa, nguồn gốc từ Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa (tuần 23 có 04 lượt phương tiện với 297 con heo).

 - Do đó, chúng ta cần phải tập trung hơn nữa trong công tác kiểm dịch xuất, nhập tỉnh tại các Trạm đầu mối giao thông nhằm ngăn ngừa tình trạng động vật , sản phẩm động vật được hợp thức hoá từ những nơi có dịch sang những nơi không có dịch, làm tăng nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc tại thành phố Hồ Chí Minh. 
- Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh các quận huyện cần phải tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ tại các cơ sở chăn nuôi tập trung, các cơ sở chăn nuôi nọc giống, các địa bàn chăn nuôi trọng điểm, khu vực tập trung các hộ chăn nuôi nhập cư, các cơ sở giết mổ nhằm sớm phát hiện các trường hợp gia súc vận chuyển từ các tỉnh có dịch bệnh và các khu vực lân cận vào thành phố Hồ Chí Minh, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, có biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra dịch bệnh, tránh lây lan trên diện rộng.

4. Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại thành phố.
Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại tổng số 215 điểm bày bán gia cầm sống trái phép (tăng 16 điểm so với tuần 23), trong đó:

- Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 167 điểm /32 chợ, khu vực /10 quận, huyện. Nhiều nhất tại quận 12, Bình Chánh, Hóc Môn và Gò Vấp.

- Về kinh doanh GC sống trái phép với quy mô nhỏ, không thường xuyên: Phát hiện 48 điểm /28 chợ, khu vực /10 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn và Quận 11.

- Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 309 điểm /113 chợ, khu vực /10 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, quận 12, Bình Thạnh và Quận 9.

(Đính kèm phụ lục).

- Trong tuần, 04 Đoàn LN hoạt động 18 lượt, kiểm tra 225 PTVC, phát hiện 06 TH vi phạm, tang vật gồm: 05 con gà sống và 08 con vịt sống. 

- Xử lý trên thị trường: Các đơn vị phối hợp với các Ban ngành và chính quyền địa phương phát hiện 103 trường hợp. Tang vật gồm: 406 con gà sống (trong đó có 15 con gà đá); 109 con vịt sống; 29 con gà tươi và 335 kg thịt gà; 11 con vịt tươi và 60 kg vịt tươi; 11 kg phụ phẩm gia cầm; 11 kg phụ phẩm gia cầm; 5.500 quả trứng cút; 7.838 quả trứng gia cầm.

5. Công tác chống giết mổ gia súc - gia cầm trái phép:

- Ngày 16/06/2010, Đoàn kiểm tra liên ngành Gò Vấp đã phát hiện và xử lý 01 TH tại hộ Nguyễn Việt Long - 497 Phạm Văn Chiêu. Tang vật: 22 con heo và 180 kg thịt heo, nguồn gốc từ Đồng Nai. Hồ sơ chuyển UBND quận xử phạt vi phạm hành chính.

- Ngày 11/06/2010 phát hiện xe tải biển số 60S-6798 đưa xuống lề đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 (phía trước Văn phòng Đảng Ủy quận 12). Tang vật: 03 con heo sống và một con heo đã chết; TTTY thông báo TTY quận 12 biết để phối hợp ngành chức năng kiểm tra xử lý. Kết quả theo báo cáo của Trạm: đối tượng đã di chuyển đi nơi khác trước khi Đoàn kiểm tra đến.

II. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV 

	Đơn vị
	An Sương
	An Lạc
	Thủ Đức
	Xuân Hiệp
	Vĩnh Phú
	Tổng cộng

	- TB hơi (con)
	0
	310
	0
	0
	
	310

	- TB tuột (con)
	3.645
	1.314
	332
	677
	
	5.968

	- Heo hơi (con)
	4.319
	10.557
	25.571
	9.925
	
	50.372

	- Heo bên (con)
	3.835
	9.208
	1.344
	636
	
	15.023

	- GC sống (con)
	24.088
	63.822
	61.324
	64.932
	170.311
	384.477

	- GC tươi (con)
	3.056
	140.771
	131.559
	103.185
	
	378.571

	- Trứng (quả) 
	117.300
	13.583.110
	4.190.958
	406.000
	1.264.200
	19.561.568


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV

- Số lượng KSGM heo
:
56.058 con


- Số lượng KSGM trâu, bò
:
283 con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
364.805 con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
154.937 con


- Tiêu độc sát trùng
:
96.074 m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
3.961 chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
3.143 chiếc

3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu 


- Thịt trâu, bò
:
 119.567 kg


- Thịt heo
:
 102.546 kg


- Thịt gia cầm
:
864.452 kg


- Thịt dê cừu
:
13.781 kg


- Phụ phẩm trâu, bò
:
7.890 kg


- Phụ phẩm heo
:
3.735 kg


- Phụ phẩm gia cầm
:
106.471 kg


4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân
4.1. Tình hình hoạt động chợ đầu mối Bình Điền 

- Từ ngày 09/06/2010 đến ngày 15/06/2010, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 7.935 con, tái kiểm tỉnh 8.830 con, bình quân mỗi ngày đạt 2.395 con heo. Sản kiểm tra sản phẩm gia cầm: Tái kiểm thành phố 3.280 kg cánh gà, 63.900 kg đùi gà. 
- Tình hình kiểm tra cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh SPĐV cấp tại chợ Bình Điền bình quân mỗi ngày khoảng 2.128 tờ/ngày. 
4.2 Tình hình hoạt động chợ đầu mối Tân Xuân 

- Từ ngày 09/06/2010 đến ngày 15/06/2010, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 26.689 con, tái kiểm tỉnh 198 con, bình quân mỗi ngày đạt 3.841 con heo. 

- Tình hình cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh SPĐV bình quân mỗi ngày cấp là 3.380 tờ/ngày. 
III. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT 

- Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 34 hồ sơ do các đơn vị chuyển về (giảm 7 hồ sơ so với tuần 23), ra 34 Quyết định XPVPHC, với số tiền phạt 42.150.000 đồng.  
- Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
· Tại các CSGM:

- Hủy: 3.330 kg phụ phẩm heo; 24 kg gà lông chết xe ở CSGM An Nhơn và 02 con heo (CSGM An Hạ).

- Hạ phẩm: 44 con heo (Vissan: 16 con; CSGM Trung tâm Bình Tân: 08 con; CSGM Trung tâm quận 12: 03 con; CSGM An Hạ: 15 con; CSGM Sơn Vàng: 01 con; CSGM Phong Phú: 01 con).

- Luộc: 06 con heo mệt (CSGM Trung tâm quận 12: 04 con; CSGM Trung tâm Bình Tân: 01 con; CSGM Trung tâm Hóc Môn: 01 con). 

· Tại các cơ sở KD trứng: 

Hủy: 7.866 quả trứng gia cầm tại các CSKD trứng gia cầm cấp 1 của Q.12: Phú An Sinh, Vĩnh Thành Đạt và Thanh Nhân.
· Trong công tác kiểm dịch SPĐV kinh doanh trên thị trường: 

Các đơn vị phát hiện, xử lý 03 TH kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (quận 12, Củ Chi, Tân Bình). Tang vật gồm: 57 kg thịt heo, 03 kg phụ phẩm heo và 04 con thỏ. 
- Xử lý tịch thu tiêu hủy GC, SPGC kinh doanh trái phép: Tập trung tại: Bình Thạnh: 93 con gà sống, 12 con vịt sống; Hóc Môn: 47 con gà sống, 41 con vịt sống; Quận 12: 71 con gà sống, 131 kg gà tươi, 6.747 quả trứng gia cầm; Bình Tân: 52 con gà sống, 14 con vịt sống, 55 kg gà tươi, 350 quả trứng gia cầm; Quận 6: 45 con gà sống, 95 quả trứng gia cầm.

IV. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI 06 XÃ NÔNG THÔN MỚI:

1. Về công tác tiêm phòng:
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	TĐKT
	TP
	%
	TĐKT
	TP
	%
	TĐKT
	TP
	%

	Tân Nhựt - BC
	3.014
	2.550
	84,61
	331
	300
	90,63
	1.279
	800
	62,55

	Nhơn Đức - NB
	4.539
	100
	2,2
	09
	-
	-
	800
	638
	79,75

	Lý Nhơn - CG
	100
	-
	-
	10
	10
	100,00
	627
	300
	47,85

	XTThượng - HM
	9.450
	-
	-
	4.814
	-
	-
	2.210
	2.200
	99,55

	Thái Mỹ - CC
	12.386
	700
	5,65
	1.413
	50
	3,54
	647
	500
	77,28

	Tân T Hội - CC
	5.593
	450
	8,05
	2.217
	-
	-
	750
	613
	81,73


2. Về xây dựng phường/xã an toàn bệnh Dại: 06/6 xã đã tổ chức tuyên truyền thực hiện Thông tư 48, đang tiếp tục tiêm phòng, triển khai đăng ký nuôi chó, tổng hợp và nhập phần mềm quản lý.

3. Về xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh: 
- Xã Thái Mỹ - Củ Chi: Duy trì CSCN heo Thống Nhất an toàn dịch LMLM, DTH; năm 2010 dự kiến xây dựng CSCN heo Bùi Thanh Sang an toàn dịch LMLM, DTH.

- Xã Tân Thông Hội - Củ Chi: Năm 2010 dự kiến xây dựng 04 CSCN heo Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Minh Khánh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Minh Cường an toàn dịch LMLM, DTH.

- Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè: Duy trì CSCN heo Kim Điền (đã được công nhận năm 2008) an toàn dịch LMLM, DTH.  

4. Về xây dựng mô hình điểm chăn nuôi bò sữa:

- Xã Tân Thông Hội - Củ Chi: Đã thẩm định có 02 hộ tương đối đạt yêu cầu (Phạm Văn Hoàng và Nguyễn Thanh Quang).

- Xã Xuân Thới Thượng - Hóc Môn: Đã thẩm định 02 CSCN tương đối đạt yêu cầu (Trần Văn Hớn và Phạm Chí Hiếu).

5. Về tuyên truyền tập huấn: Trong tuần, không có triển khai tập huấn tại các xã.
6. Về công tác thú y thủy sản:

Rà soát số hộ nuôi thủy sản: 
	Loại thủy sản chăn nuôi
	Số hộ nuôi
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	Lý Nhơn - Cần Giờ
	10
	9,95
	

	- Tôm thẻ chân trắng
	10
	9,95
	

	Nhơn Đức - Nhà Bè
	98
	143
	

	- Tôm thẻ chân trắng
	50
	57,20
	

	- Tôm sú
	28
	50,05
	

	- Cá thịt và cá kiểng 
	20
	35,75
	

	Thái Mỹ - Củ Chi
	16
	0,52
	

	- Cá trê giống
	01
	0,3
	

	- Cá trê lai
	15
	0,22
	01 tổ hợp có 15 hội viên

	Tân Thông Hội - Củ Chi
	01
	0,65
	

	- Cá kiểng
	01
	0,65
	

	Tân Nhựt - Bình Chánh
	232
	208
	

	- Cá thịt
	232
	196
	

	- Cá kiểng
	
	12
	

	Xuân Thới Thượng - Hóc Môn
	Không có hộ nuôi trồng thủy sản
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